
PHẦN THỨ BA: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU 

1.Ứng dụng phương pháp bước tham chiếu trong hiệu chuẩn điện áp một chiều chính xác 

Tóm tắt: Bài báo này trình bày phương pháp hiệu chuẩn điện áp một chiều trong dải từ 0,1 V đến 

1000 V cho các thiết bị như nguồn chuẩn đa năng và máy đo vạn năng chính xác, mà không cần sử 

dụng đến phân áp điện trở chuẩn. Phương pháp được áp dụng là phương pháp bước tham chiếu 

(Reference Step Method – RSM), cho phép xây dựng chuỗi giá trị điện áp thông qua các bước điện 

áp được kiểm soát chính xác. Bằng cách sử dụng chuẩn điện áp zener 10 V kết hợp với nguồn chuẩn 

đa năng và máy đo vạn năng có độ chính xác cao, phương pháp này đạt được độ không đảm bảo đo 

dưới 1 ppm. RSM mang lại khả năng hiệu chuẩn chính xác, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và tự 

động hóa trong hiệu chuẩn điện áp một chiều trên toàn dải đo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

các hệ thống đo lường điện chính xác. 

Abstract: This paper presents a calibration method for direct voltage values in the range from 0.1 

V to 1000 V for multifunction calibrators and precision digital multimeters, without the use of 

resistive voltage dividers. The applied method is the Reference Step Method (RSM), which allows 

for the generation of a voltage scale through accurately controlled voltage steps. By utilizing a 10 

V zener voltage standard in combination with high-accuracy multifunction calibrators and precision 

digital multimeters, this method achieves a measurement uncertainty of less than 1 ppm. RSM 

offers precise calibration capability while enhancing flexibility and automation in DC voltage 

calibration across the entire measurement range, meeting the increasing demands of high-precision 

electrical metrology systems. 
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2. Thiết kế và chế tạo Điện trở chuẩn giá trị cao đến 1 TΩ 

Tóm tắt: Nội dung bài báo trình bày nguyên lý chế tạo, phương pháp đo và kết quả đánh giá bộ 

điện trở giá trị cao gồm bốn điện trở chuẩn giá trị danh nghĩa 1 GΩ, 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ tại 

phòng đo lường điện Viện Đo lường Việt Nam. Sau khi được thiết kế, chế tạo, các điện trở chuẩn 

đã đạt được kết quả tốt về độ chính xác cũng như độ ổn định. Với kết quả thu được bước đầu đánh 

dấu sự phát triển công nghệ chế tạo điện trở chuẩn tại Việt Nam. 

Abstract: The content of paper presents fabrication principle, evaluation methods and results of 

group of four high resistance standards 1 GΩ, 10 GΩ; 100 GΩ; 1 TΩ at laboratory of Electricity in 

Vietnam Metrology institute. All of resistance standard are made and measured at laboratory of 

electricity, showing a have good accuracy and stability. Results of these resistance standard to 

present a beginning in developing of fabrication technology of resistance standard in Vietnam. 

Keywords: High resistance, High resistance standards, op-amp Integrator. 
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3. Xây dựng hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của BUC, LNB trong 

thông tin vệ tinh 

Tóm tắt: Bộ khuếch đại và chuyển đổi tần số nhiễu thấp - LNB (Low Noise Block Downconverter), 

bộ khuếch đại đường lên - BUC (Block Up-Converter) là 02 thành phần quan trọng của tuyến thu-

phát trong thông tin vệ tinh. Quá trình kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật của các BUC, LNB gặp nhiều khó 

khăn do ghép nối phức tạp, tiêu tốn nhiều nhân công và thời gian, có thể gây mất an toàn cho trang 

thiết bị. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất xây dựng hệ thống tự động kiểm tra các chỉ tiêu 

kỹ thuật cơ bản của BUC, LNB trong thông tin vệ tinh, như: Tần số hoạt động; hệ số khuếch đại; 

công suất đầu ra tại điểm nén 1 dB; thay đổi hệ số khuếch đại trong toàn dải tần số; hệ số nén tạp 

tại điểm nén 1 dB; hệ số điều chế tương hỗ; dải điện áp nguồn cung cấp; dòng tiêu thụ cực đại. Hệ 

thống đề xuất được tích hợp từ các trang bị đo lường-thử nghiệm rời rạc, kết hợp các hệ thống 

chuyển mạch và phần mềm chuyên dụng được viết trong môi trường lập trình LabVIEW. Hệ thống 

tự động đo, kiểm tra đảm bảo độ ổn định, chính xác, an toàn cho người và thiết bị; tối ưu, rút gọn 

thao tác cho người vận hành; tự động trích xuất dữ liệu thành file báo cáo dạng *.pdf hoặc *.docx; 

có đánh giá kết quả sau kiểm tra; xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu BUC, LNB của các hãng sản xuất 

trên thế giới. 

Abstract: LNB (Low Noise Block Downconverter) and BUC (Block Up-Converter) are two crucial 

components in satellite communication transceivers. Testing the technical specifications of BUCs 

and LNBs presents numerous challenges due to the complexity of interconnections, requiring 

significant manpower and time, and potentially posing safety risks to equipment. In this paper, the 

authors propose the development of an automated system for testing the basic technical parameters 

of BUCs and LNBs in satellite communications, such as: Operating frequency (RF/IF Frequency); 

linear gain; output power at the 1 dB compression point (P1dB); gain variation over frequency; 

spurious compression ratio at the 1 dB compression point; intermodulation distortion (IM3); power 

supply voltage range; and maximum current consumption. The proposed system integrates discrete 

measurement and testing equipment, combined with switching systems and dedicated software 

developed in the LabVIEW programming environment. The automated measurement and testing 

system ensures stability, accuracy, and safety for both personnel and equipment; optimizes and 

simplifies operator tasks; automatically extracts data into report files in *.pdf or *.docx formats; 

provides post-test evaluation; and builds a database of BUCs and LNBs from manufacturers 

worldwide. 
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4. Hiệu chuẩn đầu đo (máy đo) điện từ trường tần số cao trong GTEM cell 

Tóm tắt: Khi sử dụng đầu đo (máy đo) điện từ trường việc xác định trước hệ số hiệu chuẩn của 

đầu đo tại các tần số là quan trọng. Ngoài các phương pháp sử dụng trường chuẩn như bằng ăng ten 

chuẩn hay bằng TEM cell thì việc hiệu chuẩn trong GTEM cell cũng rất hiệu quả và có thể ứng 

dụng một cách đơn giản và rộng rãi hơn. Bài báo này giới thiệu về phương pháp hiệu chuẩn đầu đo 

(máy đo) điện từ trường tần số cao bằng GTEM cell và đánh giá kết quả thực hiện tại Viện Đo 

lường Việt Nam. 

Abstract: When using an Electromagnetic field probe (meter), it is important to determine the 

calibration factor of the probe at specific frequencies. In addition to the methods of using standard 

field, calibration in GTEM cell is also very effective and can be applied mỏe simply and widely. 

This paper introduces the method of calibrating high frequency electromagnetic field probes 

(meters) using GTEM cell and evaluates the implementation results at Vietnam Metrology Institute. 
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5. Hiệu chuẩn máy chủ thời gian mạng trong hỗ trợ nâng cáo tính pháp lý cho các tổ chức 

cung cấp dịch vụ tin cậy 

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số và Công nghiệp 4.0, dấu thời gian điện tử đóng vai trò then 

chốt trong việc đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và giá trị pháp lý của các giao dịch số. Tuy nhiên, 

độ chính xác thời gian của các nhà cung cấp dấu thời gian thường chỉ dựa theo công bố của nhà sản 

xuất hoặc dựa trên việc đồng bộ với nguồn thời gian NTP mà thiếu bằng chứng đo lường chứng 

minh cho những tuyên bố này. Điều này tiềm ẩn rủi ro lớn về pháp lý khi các giao dịch hoặc hồ sơ 

điện tử có thể bị nghi ngờ nếu thời gian không chính xác. Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi đã 

thiết kế và phát triển một hệ thống hiệu chuẩn dành cho máy chủ thời gian mạng (gọi tắt là 

TSysCAL), nhằm liên kết và so sánh thời gian của các máy chủ này với thời gian chuẩn UTC, thông 

qua thang thời gian Việt Nam UTC(VMI). Hệ thống kết hợp kỹ thuật đo quan trắc cùng vệ tinh 

GPS (GPS Common-View) để liên kết chuẩn thời gian từ xa đến UTC(VMI), cùng giao thức thời 

gian mạng Network Time Protocol (NTP) để đo độ lệch thời gian của máy chủ cần hiệu chuẩn. Hệ 

thống hiệu chuẩn TSysCAL thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật về liên kết chuẩn nguồn thời gian của 

dịch vụ cấp dấu thời gian tin cậy, góp phần đảm bảo mọi dấu thời gian điện tử phát hành bởi các tổ 

chức đều có tính pháp lý và độ tin cậy cao nhờ được liên kết chuẩn tới UTC. 
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6. Tích hợp hệ thống định hướng sử dụng cảm biến hồng ngoại với hệ thống định hướng sử 

dụng cảm biến quán tính trong bài toán xác định góc tư thế máy bay không người lái cỡ nhỏ 

Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu khả năng tích hợp hệ thống định hướng sử dụng cảm biến hồng ngoại 

với hệ thống định hướng sử dụng cảm biến quán tính trong bài toán xác định tư thế thiết bị bay 

không người lái. Trong hệ thống định hướng hồng ngoại, cảm biến hồng ngoại được bố trí theo 

từng cặp ngược hướng với nhau trong không gian. Ở mỗi thời điểm ở mỗi cảm biến sẽ nhận được 

bức xạ hồng ngoại bức xạ từ mặt đất và bầu trời. Lượng năng lượng thành phần bức xạ nhận được 

phụ thuộc vào tư thế của thiết bị bay. Dựa vào thuật toán xử lý tín hiệu có thể xác định được thông 

tin về góc liệng và góc gật của thiết bị bay. Tuy nhiên, thông tin nhận được từ phương án này 

thường có cường độ nhiễu lớn và bị ảnh hưởng bởi địa vật. Để nâng cao độ chính xác định các góc 

liệng, góc gật thiết bị bay sử dụng phương án tích hợp thông tin nhận được từ hệ thống định hướng 

sử dụng cảm biến hồng ngoại và thông tin nhận được từ hệ thống định hướng sử dụng cảm biến 

quán tính. Việc tích hợp này có tác dụng làm giảm nhiễu đo hệ thống định hướng cảm biến hồng 

ngoại cũng như giảm ảnh hưởng của sai số tích lũy khi sử dụng hệ thống định hướng chỉ sử dụng 

các cảm biến quán tính. 

Từ khóa: Góc tư thế, góc liệng, góc gật, cảm biến hồng ngoại, cảm biến quán tính, hệ thống định 

hướng. 

Abstract: This paper investigates the integration of an orientation determination system based on 

infrared sensors with a system utilizing inertial sensors for attitude estimation of unmanned aerial 

vehicles (UAVs). The infrared sensors are arranged in opposing pairs within the spatial frame. At 

any given time, each sensor receives infrared radiation emitted from both the ground and the sky. 

The amount of received radiation energy components depends on the UAV’s orientation. Using 

appropriate signal processing algorithms, the roll and pitch angles of the UAV can be estimated. 

However, measurements obtained from this method are often subject to high noise levels and are 

affected by surrounding terrain features. To improve the accuracy of roll and pitch estimation, this 



study proposes an integrated approach that combines data from the infrared-based orientation 

system with data from the inertial-based orientation system. This integration reduces the 

measurement noise associated with the infrared system and mitigates the cumulative drift errors 

inherent in systems relying solely on inertial sensors. 

Keywords: Attitude angles, roll angle, pitch angle, infrared sensor, inertial-based orientation 

system, attitude determination system. 
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7. Nghiên cứu xây dựng hệ thống hiệu chuẩn tự động chuẩn điện áp xoay chiều tại Viện Đo 

lường Việt Nam 

Tóm tắt: Bài báo này trình bày phương pháp hiệu chuẩn chuẩn điện áp xoay chiều đến 1000 V 

với tần số từ 10 Hz đến 1 MHz tại Viện Đo lường Việt Nam (VMI) dựa trên phương pháp step 

– up kết hợp với hệ thống đo tự động hai kênh. Độ chính xác và tin cậy của hệ thống được thể 

hiện thông qua việc so sánh kết quả hiệu chuẩn giữa VMI với KRISS tại chuẩn điện áp xoay 

chiều PMJTC 2 V. 

Abstract: This paper presents a method for calibration AC-DC transfer standards up to 1000 V 

with frequencies ranging from 10 Hz to 1 MHz at the Vietnam Metrology Institute (VMI), based 

on a step-up method combined with dual-channel automatic measurement system. The accuracy 

and reliability of the system are demonstrated through comparison calibration results between VMI 

and KRISS at AC-DC transfer standards PMJTC 2 V. 



Từ khóa: PMJTC, AC-DC transfer standard,dual- chanel. 
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8. Nghiên cứu thiết kế thử nghiệm mô đun đo độ ẩm môi trường có giao tiếp không dây sử 

dụng cảm biến tự chủ năng lượng bằng tấm pin mặt trời 

Tóm tắt: Bài báo này trình bày thiết kế và thử nghiệm mô-đun đo độ ẩm môi trường sử dụng cảm 

biến tự chủ năng lượng bằng tấm pin mặt trời phủ lớp nhạy ẩm Gelatin. Hệ thống bao gồm hai tấm 

pin mặt trời (một tấm phủ Gelatin nhạy ẩm), Sensor Node và Gateway. Sensor Node đo dòng điện 

ngắn mạch (Isc) của hai tấm pin, sau đó tính toán độ ẩm tương đối (RH) dựa trên đường đặc tính 

đã xác lập trước. Dữ liệu RH (Relative humidity) được truyền về Gateway qua giao thức LoRa, 

hiển thị trên màn hình OLED và chuyển lên máy chủ qua kết nối 4G. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

hệ thống hoạt động ổn định, đồng thời hoàn toàn không cần nguồn điện ngoài và bảo trì thường 

xuyên. 

Abstract: This paper presents the design and experimental validation of an energy-autonomous 

environmental humidity sensing module using a solar panel coated with a humidity-sensitive gelatin 

layer. The system comprises two solar panels (one gelatin-coated), a Sensor Node and a Gateway. 

The Sensor Node measures the short-circuit current of both panels, then computes the relative 

humidity (RH) based on a pre-established characteristic curve. RH data are transmitted to the 

Gateway via LoRa, displayed on an OLED screen and uploaded to a server over 4G connectivity. 

Experimental results demonstrate that the system operates reliably and requires neither an external 

power source nor frequent maintenance. 
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9. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động hiểu chuẩn thiết bị đo điện đa năng hiện số kiểu 

Flucke 45 phục vụ nhiệm vụ hiệu chuẩn tại Trung tâm TCĐLCL 3 

Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp thực hiện hiệu chuẩn phương tiện đo (PTĐ) điện đa năng, 

phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9595-3:2013 - ISO/IEC GUIDE 98-3:2008. Trên cơ sở ứng dụng phần 

mềm Labview, nghiên cứu xây dựng hệ thống hiệu chuẩn tự động thiết bị đo điện đa năng hiện số 

kiểu Fluke 45, phục vụ nhiệm vụ hiệu chuẩn tại Trung tâm TC-ĐL-CL 3/Cục TC-ĐL-CL, giúp rút 

ngắn giúp rút ngắn thời gian thực hiện, bảo đảm tính khách quan, chính xác kết quả hiệu chuẩn. 

Từ khóa: Hiệu chuẩn, tự động, Fluke 45, Labview, độ không đảm bảo đo.  

Abstract: In accordance with standard TCVN 9595-3:2013 - ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, this 

paper presented the method for performing calibration of digital multimeter. The automatic 

calibration system for digital multimeter type Fluke 45 is developed based on the application 

software Labview, which serving the calibration task at Center for Standards- Metrology-Quality 

3/Department for Standards-Metrology-Quality. The developmented system is helping to shorten 

the implementation time, ensuring objectivity and accuracy of calibration results. 

Keywords: Calibration, automatic, Fluke 45, Labview, uncertainty of measurement. 
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10. Phương pháp giảm sai số khi thiết kế mạch ADC trong thiết bị đo lường hiện số 

Tóm tắt: Bài báo đề xuất cải tiến phương pháp ghép hai kênh ADC song song và xử lý tín hiệu thu 

được dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu tiếp tuyến hàm biến đổi. Nghiên cứu, thiết kế mới 

bo mạch ghép hai kênh ADC song song. Triển khai giải thuật xử lý tín hiệu thu được dựa trên 

phương pháp bình phương tối thiểu tiếp tuyến hàm biến đổi trên bo mạch ADC thiết kế cho phép 

giảm sai số phát sinh, cải thiện đáng kể đặc tính phổ tín hiệu mạch ADC.  

Từ khóa: ADC, phương pháp, giảm sai số, ghép kênh, hàm biến đổi.  

Abstract: This paper proposed an improved method for multiplexing of the two parallel ADC 

channels and processing of the received signals based on the least squares principle of the transfer 

function. Researched and designed a new circuit board for multiplexing of the two parallel ADC 

channels. On this designed ADC circuit board, performed the algorithm for processing of the 

received signals based on the least squares principle of the transfer function, which allows to reduce 

the arising errors, significantly improving the spectrum characteristics of the designed circuit ADC. 

Keywords: ADC, method, correction of errors, multiplexing, transfer function. 
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11. Giải pháp hiệu chuẩn thiết bị phân tích đáp ứng tần số quét SFRA cho các phòng thử 

nghiệm điện tại Việt Nam 

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái quát về phương pháp cũng như giải pháp thực hiện đối với việc 

hiệu chuẩn các thiết bị phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) các máy biến áp điện lực của các 

phòng thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay. Việc này nhằm mục đích đáp ứng được nhu cầu hiệu 

chuẩn của các phòng thử nghiệm điện phục vụ cho việc công nhận quản lý phòng thí nghiệm theo 

tiêu chuẩn ISO-IEC 17025 và các quy định khác đối với việc thực hiện phép thử SFRA trong lãnh 

thổ Việt Nam. 

Từ khoá: Đáp ứng tần số quét, máy biến áp điện lực, chẩn đoán. 

Abstract: The article presents an overview of the methodology as well as reports on solution for 

the calibration of Sweep Frequency Response Analyzer (SFRA) equipment for power transformers 



of testing laboratories in Vietnam today. This is intended to met the calibration needs of electrical 

testing laboratories serving the recognition of laboratory management according to ISO-IEC 17025 

and other regulations for the implementation of SFRA testing in Vietnam. 

Keywords: SFRA, power transformer, diagnostic. 
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12. Khảo sát ảnh hưởng cấu trúc bộ điện cực SPUDT đến  tần số trung tâm của thiết bị SAW 

dùng ST-Quartz bằng mô phỏng FEM 

Tóm tắt: Tần số trung tâm của một thiết bi SAW rất quan trọng, tuy nhiên đại lượng này mới chỉ 

được tính và nghiên cứu đối với bộ điện cực dạng IDT đối xứng. Vì vậy, bài báo thực hiện khảo sát 

và đề xuất mối quan hệ thể hiện sự ảnh hưởng độ rộng ngón tay d2 trong bộ điện cực IDT không 

đối dạng SPUDT trên cơ sở thiết bị SAW có cấu trúc IDT/ST-Quartz đến tần số trung tâm fc bằng 

mô phỏng FEM. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng thực hiển khảo sát sự khác biệt về độ dịch tần số 

giữa hai cách nối đất và kích thích điện áp đến bộ điện cực đầu vào IDT-in. Bên cạnh đó, kết quả 

nghiên cứu cũng làm cơ sở cho phương pháp mô phỏng mạch điện tương đương vì cần biết trước 

tần số trung tâm. 

Abstract: The center frequency of SAW device is very important. However, this quantity has only 

been calculated and studied for symmetrical IDT electrodes. Therefore, this paper conducts the 

survey and proposes the relationship that showing the influence of the finger width d2 in the non-

symmetrical IDT electrodes SPUDT based on the SAW device with IDT/ST-Quartz structure on 

the center frequency fc by FEM simulation. In addition, the study also conducts a survey of the 

frequency shift between two ways of grounding and voltage excitation to the IDT-in electrodes. 

Besides, the research results also serve as a basis for the equivalent circuit simulation method 

because it is necessary to know the center frequency in advance. 

Từ khóa: Center frequency, Piezoelectric, ST-Quartz, IDT, SPUDT, FEM. 

Ký hiệu Các từ viết tắt 

Ký hiệu Đơn vị Mô tả Viết tắt Ý nghĩa/viết tắt 

 m Bước sóng SAW Surface Acoustic Wave 

d m Độ rộng ngón tay IDT đối xứng SPUDT Single-Phase Unidirectional Transducer 

d1,d2,d3 m Độ rộng các ngón tay bộ điện cực 

SPUDT 
IDT Inter Digital Transducer 

fc Hz Tần số trung tâm GD Nối đất ngón tay phía dưới 

Vr m/s Vận tốc sóng âm bề mặt GU Nối đất ngón tay phía trên 

   FEM Finite Element Method 
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13. Phương pháp hiệu chuẩn cảm biến công suất đỉnh RF bằng tín hiệu điều chế AM 

Tóm tắt: Hiện nay, khi đo công suất đỉnh của các tín hiệu điều chế số thường được dẫn xuất chuẩn 

thông qua tiêu chuẩn tham chiếu điện áp xung, sử dụng máy hiện sóng lấy mẫu hoặc thời gian thực. 

Tuy nhiên, phương pháp này thường gặp một số vấn đề như tín hiệu điều chế có băng thông rộng, 

dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó chúng tôi đã đề xuất phương pháp hiệu chuẩn cho cảm biến 

công suất đỉnh bằng đo công suất đỉnh của tín hiệu điều chế số. Phương pháp này sử dụng một 

nguồn sóng hình sin điều chế biên (AM) thay vì nguồn tín hiệu điều chế số và máy hiện sóng, giúp 

đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn. 

Abstract: Currently, the peak power of digitally modulated signals is commonly traced to a pulse 

voltage reference standard using sampling or real-time oscilloscopes. However, these methods 

often face challenges due to the wide bandwidth and noise susceptibility of modulated signals. 

From this practical need, we proposed a research approach to select a calibration method for 

peak power sensors to measure the peak power of digitally modulated signals. This method uses an 

amplitude-modulated (AM) sine wave source instead of a digitally modulated signal and 

oscilloscope, thereby simplifying the calibration process. 
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14. Ứng dụng mô hình học sâu dự báo phụ tải ngắn hạn cho lưới điện siêu nhỏ 

Tóm tắt: Lưới điện siêu nhỏ đang phát triển và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới, với việc 

tích hợp nguồn năng lượng phân tán, đặc biệt là năng lượng tái tạo rất thân thiện với môi trường sẽ 

là một bước đột phá trong ngành công nghiệp hiện nay. Bài toán dự báo phụ tải là chủ đề nóng và 

còn gặp nhiều khó khăn bởi tính phức tạp nhưng nếu giải quyết được thì sẽ đem lại bước tiến vô 



cùng lớn. Nhu cầu dự báo phụ tải để dễ dàng quản lí, phân phối năng lượng là điều cần thiết để lưới 

điện siêu nhỏ hoạt động hiệu quả. Bài báo đề xuất một ý tưởng để giải quyết bài toán dự báo phụ 

tải ngắn hạn. Phương pháp đề xuất là sự kết hợp hai mô hình, lớp ngoài cùng là mạng nơ-ron tích 

chập (CNN) sẽ học dữ liệu đầu vào, sau đó đưa vào tính toán ở bộ nhớ dài hạn ngắn (LSTM) xử lí, 

cuối cùng đầu ra sẽ là kết quả dự báo. Kết quả dự báo được so sánh với những mô hình đơn khác 

và nhận được phản hồi tích cực. Đánh giá kết quả được dựa trên sai số trung bình tuyệt đối (MAE), 

sai số bình phương trung bình gốc (RMSE) và sai số phần trăm trung bình tuyệt đối (MAPE) cho 

thấy sự chính xác cải thiện đáng kể. Mô hình CNN-LSTM hoạt động rất tốt với sai số MAE là 

13.22, RMSE đạt 22.04, MAPE tốt nhất 3.78%. 

Abstract: Microgrids are increasingly being developed and studied worldwide. The integration of 

distributed energy resources, environmentally friendly renewable energy, represents a breakthrough 

in today’s energy industry. Load forecasting remains a hot topic and faces many challenges, yet 

solving this problem would bring significant advancements. The forecast electricity demand is 

necessary to facilitate effective energy management and distribution, which is critical for the 

efficient operation of microgrids. Therefore, this paper proposes an approach for load forecasting. 

The proposed method combines Convolutional Neural Network (CNN) applied to input data, which 

will continue to be processed with Long Short-Term Memory (LSTM) network. The forecasted 

results are compared with several baseline model, and positive outcomes are reported. The 

performance is evaluated using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), 

and Mean Absolute Percentage Error (MAPE), demonstrating a noticeable improvement in 

prediction accuracy. The hybrid model CNN-LSTM performed very well, with MAE at 13.22, 

RMSE at 22.04 and MAPE having the best result at 3.78%. 
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15. Bài toán dự đoán bức xạ mặt trời cho lưới điện siêu nhỏ 

Tóm tắt: Sự phát triển của lưới điện siêu nhỏ với khả năng tích hợp linh hoạt các nguồn năng lượng 

tái tạo đang mở ra hướng đi mới cho việc vận hành lưới điện phân tán một cách hiệu quả. Dự báo 

chính xác bức xạ mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng 

lượng tái tạo, đặc biệt trong lưới điện siêu nhỏ – nơi khả năng cân bằng cung – cầu năng lượng một 

cách tự động là yếu tố then chốt.  

Nghiên cứu này đề xuất một mô hình học sâu tích hợp - Long- and Short-term Time-series 

network (LSTNet) - cho bài toán dự báo bức xạ mặt trời ngắn hạn (1 giờ tiếp theo với bước thời 

gian 15 phút). Điểm mạnh của mô hình là sự kết hợp ba thành phần: Convolutional Neural Network 

để trích xuất đặc trưng cục bộ, Gated Recurrent Units để khai thác quan hệ ngắn hạn theo thời gian, 

và Skip-Gated Recurrent Units nhằm phát hiện tính chu kỳ dài hạn trong dữ liệu. Sự kết hợp này 

giúp mô hình tận dụng đồng thời ba loại thông tin - cục bộ, ngắn hạn và chu kỳ - điều mà các mô 

hình truyền thống không thể hiện rõ - từ đó cải thiện độ chính xác và khả năng thích nghi của hệ 

thống dự báo. Bài toán cũng so sánh mô hình Long- and Short-term Time-series network và các mô 

hình Recurrent Neural Network thuần dưới hai điều kiện thời tiết khác nhau: thời tiết đẹp và thời 

tiết có nhiều biến động bất thường nhằm đánh giá khả năng thích ứng và ổn định của mô hình. Kết 

quả cho thấy Long- and Short-term Time-series network mang lại hiệu suất tốt hơn, đặc biệt trong 

điều kiện thời tiết có nhiều biến động. Đánh giá hiệu suất dựa trên các chỉ số sai số như sai số trung 

bình tuyệt đối (MAE), căn sai số bình phương trung bình (RMSE) và sai số phần trăm trung bình 

tuyệt đối (MAPE) cho thấy độ chính xác của mô hình được cải thiện hơn so với các mô hình còn 

lại, sai số MAE đạt 32.53, RMSE là 76.78 và MAPE là 16.70%. 

Abstract: The development of microgrids with the ability to flexibly integrate renewable energy 

sources is paving the way for more efficient operation of distributed power systems. Accurate solar 

irradiance forecasting plays a critical role in optimizing the operation of renewable energy systems, 

especially in microgrids, where automatic supply–demand balancing is a key requirement. This 

study proposes an integrated deep learning model, the Long- and Short-term Time-series Network, 

for short-term solar irradiance forecasting (1 hour ahead with a 15-minute resolution).  

The strength of the model lies in its combination of three core components: a Convolutional 

Neural Network for extracting local features, Gated Recurrent Units for capturing short-term 

temporal dependencies, and Skip-Gated Recurrent Units for identifying long-term periodic patterns 

in the data. This hybrid architecture enables the model to simultaneously leverage local, short-term, 

and long-term cyclic information—capabilities that traditional recurrent models typically lack—

thereby improving both accuracy and adaptability in forecasting tasks. The performance of LSTNet 

is compared with that of conventional Recurrent Neural Network - based models under two distinct 

weather conditions: clear weather and highly variable weather. The objective is to assess the 

adaptability and robustness of the model. Experimental results demonstrate that LSTNet 

consistently outperforms traditional RNN models, particularly under volatile weather conditions. 

Performance evaluation based on standard error metrics, including Mean Absolute Error (MAE), 

Root Mean Squared Error (RMSE), and Mean Absolute Percentage Error (MAPE), indicates 

improved forecasting accuracy. The proposed model achieved an MAE of 32.53, an RMSE of 

76.78, and a MAPE of 16.70%. 
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16. Nâng cao hiệu quả nhận diện biển số xe vi phạm bằng phương pháp xử lý tín hiệu và học sâu 

Tóm tắt: Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp, việc giám sát và xử lý phương tiện 

vi phạm trở nên cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn giao thông. Bài báo 

này đề xuất một hệ thống tự động xử lý biển số xe vi phạm, tích hợp các thành phần như căn chỉnh, 

phục hồi và nhận dạng biển số nhằm tăng cường độ chính xác trong việc trích xuất thông tin. Cụ 

thể, hệ thống sử dụng mô hình YOLOv5 để phát hiện phương tiện vi phạm và mô hình DeepSORT 

để theo dõi các đối tượng trong chuỗi khung hình. Biển số xe được trích xuất bằng mô hình Retina 

License Plate, sau đó được cải thiện chất lượng hình ảnh bằng phương pháp phục hồi GFPGAN. 

Các biển số đã qua xử lý được đưa trở lại vào mô hình YOLOv5 để nhận dạng ký tự và xuất ra kết 

quả cuối cùng. Thử nghiệm hệ thống cho thấy hiệu quả cao, chứng minh tính khả thi và hiệu quả 

của hệ thống trong các ứng dụng thực tiễn. 
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17. Boosting welding defect recognition with real-esrgan and ensemble learning 

Abstract: Automated inspection of weld beads is essential in industrial manufacturing, as welding 

defects can compromise structural integrity, mechanical performance, and overall product safety. 

This study proposes an advanced and comprehensive weld defect detection framework utilizing the 

LoHi-WELD dataset, which includes four major defect types: pores, deposits, discontinuities, and 

stains. To enhance detection accuracy and robustness, we combine two powerful object detection 

models, YOLO-L and YOLO-X, leveraging their architectural advantages for better performance 

across varying conditions. In addition, Real-ESRGAN is applied to upscale low-resolution weld 

images, allowing the models to extract more detailed features and improve generalization on diverse 

inputs. Post-processing techniques, including Non-Maximum Suppression (NMS) and Weighted 

Boxes Fusion (WBF), are employed to reduce overlapping bounding boxes and consolidate model 

predictions. These techniques help minimize false positives and improve localization precision. 

Experimental results show that the proposed method achieves a mean Average Precision (mAP) of 

0.78 on low-resolution images and 0.77 on high-resolution images, outperforming the original 

study’s baseline mAP of 0.64. This significant improvement demonstrates the effectiveness of 

integrating super-resolution enhancement, ensemble modeling, and prediction refinement 

techniques. Overall, the proposed method offers a reliable, accurate, and scalable solution for weld 

defect detection, contributing to improved quality control, operational efficiency, and safety 

assurance in real-world industrial manufacturing environments. 
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18. Phát triển hệ thống IoT giám sát độ mở rộng vách trượt để hỗ trợ cảnh báo hiện tượng 

trượt khối lớn 

Tóm tắt: Hiện tượng trượt khối lớn (sạt lở đất) thường gây ra nứt lún bề mặt, phá hủy công trình 

hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến an toàn của cộng đồng dân cư. Nhằm hỗ trợ công tác cảnh báo sớm 

và giảm thiểu thiệt hại, nghiên cứu này đề xuất và phát triển một hệ thống giám sát dựa trên công 

nghệ Internet vạn vật (IoT) để theo dõi sự mở rộng của vách trượt – một dấu hiệu sớm của chuyển 

động khối trượt. Hệ thống bao gồm các node cảm biến đặt tại các vị trí vết nứt ở vách trượt để đo 

độ mở rộng theo thời gian thực, cùng với một gateway trung tâm có chức năng thu nhận dữ liệu, xử 

lý cảnh báo khi vượt ngưỡng và truyền thông tin lên máy chủ để phục vụ giám sát từ xa. Mỗi node 

cảm biến được tích hợp cảm biến giãn kế để đo khoảng cách, vi điều khiển và mô-đun truyền thông 

LoRa, cho phép truyền dữ liệu với khoảng cách xa và mức tiêu thụ năng lượng thấp. Gateway sử 

dụng vi xử lý ESP32, tích hợp mô-đun truyền không dây và nguồn năng lượng mặt trời, đảm bảo 



khả năng hoạt động liên tục ngay cả khi mất điện lưới. Các thử nghiệm thực tế cho thấy hệ thống 

đạt độ chính xác đo dưới 1 mm, khoảng cách truyền không dây lên tới 5 km, và thời gian hoạt động 

liên tục hơn 10 ngày sau khi sạc đầy. Nhờ khả năng hoạt động độc lập, tiết kiệm năng lượng và độ 

tin cậy cao, hệ thống này phù hợp để triển khai tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng 

cao hiệu quả cảnh báo sớm và giảm thiểu rủi ro do hiện tượng trượt khối lớn gây ra. 

Abstract: Large-scale landslides often cause ground surface cracking, damage to infrastructure, 

and pose significant threats to human safety. To support early warning efforts and mitigate potential 

damage, this study proposes and develops an Internet of Things (IoT)-based monitoring system 

designed to track the expansion of tension cracks along landslide scarps—an early indicator of slope 

movement. The system consists of sensor nodes installed at crack locations to measure 

displacement in real time, and a central gateway responsible for collecting data, issuing alerts when 

thresholds are exceeded, and transmitting information to a remote server for monitoring. Each 

sensor node integrates a displacement sensor (extensometer), a microcontroller, and a LoRa 

communication module, allowing long-range data transmission with low power consumption. The 

gateway employs an ESP32 microcontroller, wireless communication modules, and a solar power 

supply to ensure continuous operation even during grid outages. Experimental results demonstrate 

that the system achieves a measurement accuracy of less than 1 mm, allows wireless data 

transmission over distances up to 5 km, and operates continuously for over 10 days on a full charge. 

With its energy efficiency, reliability, and ability to function independently in remote areas, the 

proposed system offers a practical solution for enhancing early warning capabilities and reducing 

risks associated with large-scale landslides. 
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19. Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp tạo méo tín hiệu sóng hình sin 

Tóm tắt: Bài viết là sự nghiên cứu, tìm tòi để có thể lựa chọn phương pháp tạo méo tín hiệu hình 

sin một cách phù hợp nhất tùy thuộc vào yêu cầu về dải tần số, độ méo, độ ổn định đáp ứng nhu 

cầu thực tế khi thiết kế. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi chuyển hướng nghiên cứu 

chuyên sâu để thực hiện đề tài chế tạo chuẩn tạo méo tín hiệu sóng hình sin. 

Độ méo hay độ biến dạng là sự thay đổi về dạng ban đầu của một cái gì đó. Trong truyền 

thông hay là kỹ thuật âm thanh, nó có nghĩa là sự thay đổi dạng sóng của tín hiệu mang thông tin, 

chẳng hạn như tín hiệu âm thanh đại diện cho âm thanh hoặc tín hiệu video đại diện cho hình ảnh, 

trong một thiết bị điện tử hoặc kênh truyền thông. Yêu cầu đặt ra là chế tạo một chuẩn đo lường tạo 

độ méo tín hiệu trong dải tần số âm thanh để hiệu chuẩn các máy đo méo hoặc các máy phân tích 

tín hiệu âm tần đang được sử dụng. 

Dựa trên định nghĩa về độ méo tín hiệu hình sin trong kỹ thuật, độ méo có thể biểu diễn dưới 

dạng %: 

Chuẩn độ méo trong dải tần số âm thanh về cơ bản phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật sau: 

Dải tần số làm việc: từ 20 Hz đến 20 kHz (6 điểm tần số: 20 Hz; 100 Hz; 400 Hz; 1kHz; 10 

kHz; 20 kHz) 

Điện áp tín hiệu ra: từ 10 mV đến 5 V 

Dải méo tín hiệu ra: từ 0,05 % đến 50 % 

Độ chính xác: ≤ ± 1dB 
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20. Tấn công cơ chế đồng bộ thời gian – Vũ khí tấn công mạng mới 

Tóm tắt: Thời gian chính xác và đồng bộ thời gian mạng đóng vai trò then chốt trong các hệ thống 

quân sự và dân sự hiện đại, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu thời gian thực, ra 

quyết định nhanh và đồng bộ giữa các thiết bị phân tán. Trong lĩnh vực quân sự, thời gian chính 

xác và đồng bộ thời gian giúp đảm bảo hiệu quả trong truyền thông tác chiến, định vị, nhận dạng 

và điều khiển vũ khí chính xác. Trong dân sự, nó là nền tảng cho hoạt động của các hệ thống viễn 

thông, điều khiển lưới điện, giao dịch tài chính và thương mại điện tử. 

Bài báo trình bày tổng quan khái niệm về thời gian và đồng bộ thời gian, đồng thời làm rõ 

các nguy cơ tấn công mạng làm mất đồng bộ thời gian, một hình thức đe dọa mới nhưng ngày càng 

phổ biến. Cuối cùng, bài viết giới thiệu một số giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa và khắc phục 

sự cố mất đồng bộ thời gian, đặc biệt trong bối cảnh các mạng quân sự và hạ tầng trọng yếu ngày 

càng phụ thuộc nguồn đồng bộ thời gian từ tín hiệu GNSS. 
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21. Thiết kế bộ tải điện áp cao để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm dòng điện tải chỉ thị trên 

thiết bị tạo cao áp một chiều, xoay chiều 

Tóm tắt: Bài báo này nêu lên vấn đề về tải điện áp cao trong thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm dòng điện tải trên các thiết bị tạo cao áp. Để giải quyết vấn đề này cần thiết kế, chế tạo bộ 



tải điện áp cao mới có tính năng kỹ thuật đo lường đáp ứng được mục tiêu đề ra nhắm giải quyết 

các tồn tại khó khăn về tải điện áp cao trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. 

Vấn đề về tải điện áp cao: Hằng năm, Trung tâm Đo lường/Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – 

Chất lượng phải kiểm định, hiệu chuẩn hàng trăm thiết bị cao áp trong toàn quân. Tuy nhiên, hiện 

chưa có tải chuyên dụng để kiểm tra dòng điện tải của các thiết bị này. Trước đây, việc kiểm định 

phải dùng điện trở chuẩn (như MCP-63, P33, Tinsley 4720...) mắc nối tiếp với Ampe kế. Do công 

suất nhỏ, các điện trở này khó phối hợp với thiết bị tạo cao áp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu 

sử dụng sai giới hạn hoặc đấu nối không đúng cách. 

Giải pháp giải quyết vấn đề: Thiết kế, chế tạo nên một thiết bị tải có khả năng chịu điện áp 

đến 5 kV, đầu ra có thể mắc nối tiếp với một thiết bị đo dòng điện một chiều, xoay chiều có độ 

chính xác thích hợp để kiểm định, hiệu chuẩn dòng điện tải trên thiết bị tạo cao áp. Các điện trở 

này có khả năng chịu được công suất lớn nên ta có thể kết hợp vừa đo điện áp cao đến 5 kV, vừa 

đo dòng tải chỉ thị tương ứng với điện áp thiết lập, tính toán công suất thiết lập của thiết bị tạo cao 

áp. 

Abstract: This paper presents a technical solution to the lack of specialized high-voltage load 

equipment for verifying and calibrating the output current of high-voltage generation devices. Due 

to increasing demands in the defense and industrial sectors, the need for reliable, high-accuracy 

high-voltage testing systems has become critical. The proposed solution involves the research, 

design, and fabrication of a high-voltage load unit capable of withstanding up to 5 kV and 

supporting both DC and AC load current measurements. The developed device addresses 

limitations in existing setups by offering improved safety, higher power handling capacity, and 

precise metrological compatibility with current measurement systems. 
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22. Khai thác hiệu quả hệ thống chuẩn chính áp suất được đầu tư để nâng cao năng lực kiểm 

định, hiệu chuẩn thiết bị đo lĩnh vực áp suất trong quân đội 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện đại hóa quân đội, yêu cầu về độ chính xác, độ tin cậy của các thiết 

bị đo lường, đặc biệt trong lĩnh vực áp suất, ngày càng trở nên khắt khe. Việc đầu tư hệ thống chuẩn 

chính áp suất hiện đại đã góp phần nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo, bảo đảm 

chất lượng kỹ thuật cho các phương tiện, vũ khí và khí tài. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả hệ 

thống chuẩn này vẫn còn nhiều hạn chế do nhân lực, quy trình vận hành và kết nối thông tin chưa 

đồng bộ. Bài báo phân tích vai trò của hệ thống chuẩn chính áp suất, đánh giá hiện trạng khai thác, 

và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, tổ chức nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng trong thực tiễn quân 

đội. 

Abstract: In the context of military modernization, the demand for accuracy and reliability of 

measurement instruments—especially in the field of pressure measurement—has become 

increasingly stringent. The investment in a modern primary pressure standard system has 

significantly enhanced the capacity for verification and calibration of measuring devices, ensuring 

technical quality for military vehicles, weapons, and equipment. However, the effective utilization 

of this standard system remains limited due to issues related to human resources, operational 

procedures, and information connectivity. This paper analyzes the role of the primary pressure 



standard system, evaluates the current state of its utilization, and proposes technical and 

organizational solutions to optimize its effectiveness in military applications. 
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23. Nghiên cứu giải pháp tự động đo phát xạ nhiễu dẫn trên đường dây nguồn, dải tần từ 10 

kHz đến 10 MHz thuộc Tiêu chuẩn quân sự MIL-STD 461G 

Tóm tắt: Giải pháp đo phát xạ nhiễu dẫn trên đường dây nguồn của Hãng TDK chưa cho phép 

chuyển dây đo tự động giữa 02 dây Neutral và Line của dây nguồn nên mất nhiều thời gian trong 

quá trình thực hiện phép đo, chưa hỗ trợ lập báo cáo kết quả đo theo mẫu và chỉ hỗ trợ điều khiển 

đo đối với máy phân tích tín hiệu N9038A. Bài báo đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế giải 

pháp đo của Hãng TDK và nâng cao độ chính xác của phép đo phát xạ nhiễu dẫn.   

Abstract: The conducted emission measurement solution on the power line by TDK does not yet 

allow automatic switching of the measurement probe between the Neutral and Line wires of the 

power cord, resulting in significant time consumption during the measurement process. It also lacks 

support for generating measurement result reports based on templates and only supports 

measurement control for the N9038A signal analyzer. This paper proposes a solution to address the 

limitations of TDK’s measurement solution and improve the accuracy of conducted emission 

measurements in accordance with the MIL-STD 461G standard.    
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